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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 28 CATALOGUE ỐP
ỐNG CHÍNH KHUNG / YẾM XE TRƯỚC (1)
HONDA WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX /
WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS /

WAVE S / WAVE 100S NHẬP

Mã EPC EPCDOV0005173
Thương hiệu HONDA
Dòng xe WAVE
Năm SX 2001,2002,2003,2004,200

5
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE WAVE A /

WAVE A+ / WAVE ZX /
WAVE RSV / WAVE ALPHA /
WAVE RS / WAVE S / WAVE
100S NHẬP

Số phụ tùng 107 chi tiết
Tổng giá trị 24,000,118đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 28
CATALOGUE ỐP ỐNG CHÍNH
KHUNG / YẾM XE TRƯỚC (1)
HONDA WAVE A / WAVE A+ /
WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE
ALPHA / WAVE RS / WAVE S /
WAVE 100S NHẬP
Sơ đồ EPC · CATALOGUE WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX /
WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S
NHẬP · Dùng cho HONDA WAVE (2001,2002,2003,2004,2005)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-catalogue-op-ong-
chinh-khung-yem-xe-truoc-1-honda-wave-a-wave-a-wave-
zx-wave-rsv-wave-alpha-wave-rs-wave-s-wave-100s-nhap--
EPCDOV0005173 — mở link hoặc quét QR bên phải để xem
sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 107 chi tiết

Có giá tham
khảo: 107/107

Tổng giá trị:
24,000,118đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (107 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 28 CATALOGUE ỐP ỐNG CHÍNH KHUNG
/ YẾM XE TRƯỚC (1) HONDA WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE ALPHA /
WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S NHẬP:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ ốp yếm phải*B142P* xanhlụ 64200-
KRS-860ZA HONDA WAVE 100

64200KRS860ZA 1 233,175đ

1 Bộ ốp yếm phải *PB141M* ghi 64200-
KRS-860ZB HONDA WAVE 100

64200KRS860ZB 1 235,427đ

1 Bộ ốp yếm phải *PB171MU* xanhđ 64200-
KRS-860ZC HONDA WAVE 100

64200KRS860ZC 1 235,427đ

1 Bộ ốp yếm phải *R203M* đỏ 64200-
KRS-860ZD HONDA WAVE 100

64200KRS860ZD 1 235,427đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ ốp yếm phải *B142P* 64200-KRS-900ZA
HONDA WAVE 100

64200KRS900ZA 1 235,427đ

1 Bộ ốp yếm phải *NH411M* bạc 64200-
KRS-900ZB HONDA WAVE 100

64200KRS900ZB 1 235,427đ

1 Bộ ốp yếm phải *PB305P* 64200-KRS-900ZC
HONDA WAVE 100

64200KRS900ZC 1 235,427đ

1 Bộ ốp yếm phải *R203M* đỏ 64200-
KRS-900ZD HONDA WAVE 100

64200KRS900ZD 1 235,427đ

1 Bộ ốp yếm phải *PB171MU* 64200-KRS-900ZK
HONDA WAVE 100

64200KRS900ZK 1 235,427đ

1 Bộ ốp yếm phải *B142P* 64200-KRS-V50ZA
HONDA WAVE 100

64200KRSV50ZA 1 235,427đ

1 Bộ ốp yếm phải *PB171MU* 64200-KRS-V50ZB
HONDA WAVE 100

64200KRSV50ZB 1 235,427đ

1 Bộ ốp yếm phải *R150CU* 64200-KRS-V50ZC
HONDA WAVE 100

64200KRSV50ZC 1 235,427đ

2 Bộ ốp yếm trái *B142P* 64250-KRS-860ZA
HONDA WAVE 100

64250KRS860ZA 1 234,738đ

2 Bộ ốp yếm trái *R203M* 64250-KRS-860ZE
HONDA WAVE 100

64250KRS860ZE 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái *PB141M* 64250-KRS-860ZG
HONDA WAVE 100

64250KRS860ZG 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái *PB171MU* 64250-KRS-860ZH
HONDA WAVE 100

64250KRS860ZH 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái PB142M 64250-KRS-900ZA
HONDA WAVE 100

64250KRS900ZA 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái *NH411M* 64250-KRS-900ZB
HONDA WAVE 100

64250KRS900ZB 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái *PB305P* 64250-KRS-900ZC
HONDA WAVE 100

64250KRS900ZC 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái *R203M* 64250-KRS-900ZD
HONDA WAVE 100

64250KRS900ZD 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái *PB171MU* 64250-KRS-900ZK
HONDA WAVE 100

64250KRS900ZK 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái *B142P* 64250-KRS-V50ZA
HONDA WAVE 100

64250KRSV50ZA 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái *PB171MU* 64250-KRS-V50ZB
HONDA WAVE 100

64250KRSV50ZB 1 237,006đ

2 Bộ ốp yếm trái *R150CU* 64250-KRS-V50ZC
HONDA WAVE 100

64250KRSV50ZC 1 241,747đ

2 Bộ ốp yếm trái *NH193P* 64250-KTL-780ZA
HONDA WAVE 100

64250KTL780ZA 1 279,669đ

2 Bộ ốp yếm trái *R263*M 64250-KTL-780ZB
HONDA WAVE 100

64250KTL780ZB 1 279,669đ

2 Bộ ốp yếm trái RP138P 64250-KTL-780ZC
HONDA WAVE 100

64250KTL780ZC 1 279,669đ

3 Bộ mặt nạ trước *B142P* 64300-KRS-900ZA
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZA 1 236,304đ

3 Bộ mặt nạ trước *NH411M* 64300-KRS-900ZB
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZB 1 233,847đ



DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 3/7 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-catalogue-op-ong-chinh-khung-yem-xe-truoc-1-honda-wave-a-wave-a-wave-zx-wave-rsv-wave-alpha-wave-rs-wave-s-wave-100s-nhap--EPCDOV0005173

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

3 Bộ mặt nạ trước *PB305P* 64300-KRS-900ZC
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZC 1 238,587đ

3 Bộ mặt nạ trước *R203M* 64300-KRS-900ZD
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZD 1 238,587đ

3 Bộ mặt nạ trước *R263* 64300-KRS-900ZF
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZF 1 236,304đ

3 Bộ mặt nạ trước *PB171MU* 64300-KRS-900ZK
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZK 1 238,587đ

3 Bộ mặt nạ trước *PB141M* 64300-KRS-900ZL
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZL 1 238,587đ

3 Bộ mặt nạ trước *Y106* 64300-KRS-900ZN
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZN 1 233,847đ

3 Bộ mặt nạ trước *R150CU* 64300-KRS-900ZP
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZP 1 238,587đ

3 Bộ mặt nạ trước *NH193P* 64300-KRS-900ZQ
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZQ 1 238,587đ

3 Bộ mặt nạ trước *RP138M* 64300-KRS-900ZR
HONDA WAVE 100

64300KRS900ZR 1 238,587đ

4 Ốp ống yếm chính *NH1* 64320-KEV-900ZB
HONDA WAVE 100

64320KEV900ZB 1 77,052đ

5 Giá bắt cánh yếm 64410-KRS-901 HONDA
WAVE 100

64410KRS901 1 55,385đ

6 Cánh yếm phải *PB141M* 64430-KEV-900YA
HONDA WAVE 100

64430KEV900YA 1 241,747đ

6 Cánh yếm phải *Y106* 64430-KEV-900YE
HONDA WAVE 100

64430KEV900YE 1 237,006đ

6 Cánh yếm phải *B142P* 64430-KEV-900ZA
HONDA WAVE 100

64430KEV900ZA 1 239,434đ

6 Cánh yếm phải *R150CU* 64430-KEV-900ZF
HONDA WAVE 100

64430KEV900ZF 1 237,006đ

6 Cánh yếm phải *NH1* 64430-KEV-900ZH
HONDA WAVE 100

64430KEV900ZH 1 237,006đ

6 Cánh yếm phải *NH411M* 64430-KEV-900ZN
HONDA WAVE 100

64430KEV900ZN 1 241,747đ

6 Cánh yếm phải *PB305P* 64430-KEV-900ZP
HONDA WAVE 100

64430KEV900ZP 1 241,747đ

6 Cánh yếm phải *R203M* 64430-KEV-900ZQ
HONDA WAVE 100

64430KEV900ZQ 1 239,434đ

6 Cánh yếm phải *R263* 64430-KEV-900ZS
HONDA WAVE 100

64430KEV900ZS 1 239,434đ

6 Cánh yếm phải *PB171MU* 64430-KEV-900ZX
HONDA WAVE 100

64430KEV900ZX 1 241,747đ

7 Cánh yếm trái *PB141M* 64440-KEV-900YA
HONDA WAVE 100

64440KEV900YA 1 241,747đ

7 Cánh yếm trái *Y106* 64440-KEV-900YE
HONDA WAVE 100

64440KEV900YE 1 237,006đ

7 Cánh yếm trái *B142P* 64440-KEV-900ZA
HONDA WAVE 100

64440KEV900ZA 1 239,434đ

7 Cánh yếm trái *R150CU* 64440-KEV-900ZF
HONDA WAVE 100

64440KEV900ZF 1 237,006đ
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7 Cánh yếm trái *NH1* 64440-KEV-900ZH
HONDA WAVE 100

64440KEV900ZH 1 240,408đ

7 Cánh yếm trái *NH411M* 64440-KEV-900ZN
HONDA WAVE 100

64440KEV900ZN 1 241,747đ

7 Cánh yếm trái PB305 64440-KEV-900ZP
HONDA WAVE 100

64440KEV900ZP 1 241,747đ

7 Cánh yếm trái *R203M* 64440-KEV-900ZQ
HONDA WAVE 100

64440KEV900ZQ 1 239,434đ

7 Cánh yếm trái *R263* 64440-KEV-900ZS
HONDA WAVE 100

64440KEV900ZS 1 239,434đ

7 Cánh yếm trái *PB171MU* 64440-KEV-900ZX
HONDA WAVE 100

64440KEV900ZX 1 239,434đ

8 Cao su giảm chấn mặt nạ trước 64510-
KEV-900 HONDA FUTURE, WAVE 100

64510KEV900 1 14,256đ

9 Đai ốc kẹp 4mm 64521-MN5-000 HONDA AIR
BLADE 110, FUTURE 125, WAVE 110

64521MN5000 1 25,326đ

10 Giỏ xe trước 81311-KET-900 HONDA WAVE 100 81311KET900 1 594,610đ

11 Bạc bắt giỏ xe trước 81313-KFL-D20 HONDA
WAVE 100

81313KFLD20 1 18,090đ

12 Vít bậc bắt cốp 90107-KW7-900 HONDA WAVE
100

90107KW7900 1 21,708đ

13 Vít bắt giỏ xe 6x32 90114-KFL-D20 HONDA
WAVE 100

90114KFLD20 1 25,794đ

14 Vít 5x11.5 91509-GE2-760 HONDA AIR BLADE
110, AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR
BLADE 160, CLICK 110, DREAM, FUTURE 125,
LEAD 125, SH 125, SH 150, SH MODE, SUPER
CUB, SUPER DREAM, VARIO 160, VISION 110,
WAVE 110, WINNER R

91509GE2760 1 10,854đ

15 Bu lông 6X20 92101-060-200A HONDA DREAM
110, FUTURE 125, SUPER CUB, SUPER DREAM,
WAVE 110

92101060200A 1 10,854đ

16 Vít4x20 93891-040-2007 HONDA FUTURE,
WAVE

938910402007 1 14,472đ

17 Vít tự ren 5x12 93903-25210 HONDA DREAM,
FUTURE, WAVE

9390325210 1 10,854đ

18 Ốp ống yếm phải *B142P* 64400-KEV-900ZA
HONDA WAVE 100

64400KEV900ZA 1 391,851đ

18 ốp ống yếm phải R150C 64400-KEV-900ZF
HONDA WAVE 100

64400KEV900ZF 1 240,408đ

18 ốp ống yếm phải *NH1* 64400-KEV-900ZH
HONDA WAVE 100

64400KEV900ZH 1 237,006đ

18 ốp ống yếm phải *NH411M* 64400-KEV-900ZK
HONDA WAVE 100

64400KEV900ZK 1 237,006đ

18 ốp ống yếm phải *PB305P* 64400-KEV-900ZL
HONDA WAVE 100

64400KEV900ZL 1 237,006đ

18 ốp ống yếm phải *R203M* 64400-KEV-900ZM
HONDA WAVE 100

64400KEV900ZM 1 237,006đ

18 Ốp ống yếm phải *R263* 64400-KEV-900ZR
HONDA WAVE 100

64400KEV900ZR 1 391,851đ
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18 ốp ống yếm phải *PB171MU* 64400-
KEV-900ZS HONDA WAVE 100

64400KEV900ZS 1 237,006đ

18 ốp ống yếm phải *PB141M* 64400-KEV-900ZU
HONDA WAVE 100

64400KEV900ZU 1 240,408đ

18 ốp ống yếm phải *Y106* 64400-KEV-900ZY
HONDA WAVE 100

64400KEV900ZY 1 237,006đ

19 ốp ống yếm trái *B142P* 64450-KEV-900ZA
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZA 1 237,006đ

19 ốp ống yếm trái *R150CU* 64450-KEV-900ZF
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZF 1 240,408đ

19 ốp ống yếm trái *NH411M* 64450-KEV-900ZH
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZH 1 240,408đ

19 ốp ống yếm trái *PB305P* 64450-KEV-900ZJ
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZJ 1 237,006đ

19 ốp ống yếm trái *R203M* 64450-KEV-900ZK
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZK 1 237,006đ

19 ốp ống yếm trái *R263* 64450-KEV-900ZP
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZP 1 237,006đ

19 ốp ống yếm trái *PB171MU* 64450-KEV-900ZQ
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZQ 1 240,408đ

19 ốp ống yếm trái *PB141M* 64450-KEV-900ZS
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZS 1 240,408đ

19 ốp ống yếm trái *NH1* 64450-KEV-900ZV
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZV 1 237,006đ

19 ốp ống yếm trái *Y106* 64450-KEV-900ZW
HONDA WAVE 100

64450KEV900ZW 1 240,408đ

20 Mặt nạ trước *B142P* 64500-KFL-D20ZC
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZC 1 628,857đ

20 Mặt nạ trước *NH411M* 64500-KFL-D20ZE
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZE 1 139,438đ

20 Mặt nạ trước *PB305P* 64500-KFL-D20ZF
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZF 1 137,465đ

20 Mặt nạ trước *R263* 64500-KFL-D20ZG
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZG 1 142,644đ

20 Mặt nạ trước *R203M* 64500-KFL-D20ZH
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZH 1 140,625đ

20 Mặt nạ trước *PB171MU* 64500-KFL-D20ZM
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZM 1 139,438đ

20 Mặt nạ trước *PB141M* 64500-KFL-D20ZN
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZN 1 139,438đ

20 Mặt nạ trước *Y106* 64500-KFL-D20ZR HONDA
WAVE 100

64500KFLD20ZR 1 139,438đ

20 Mặt nạ trước *R150CU* 64500-KFL-D20ZS
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZS 1 139,438đ

20 Mặt nạ trước *NH193P* 64500-KFL-D20ZT
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZT 1 139,438đ

20 Mặt nạ trước *RP138M* 64500-KFL-D20ZU
HONDA WAVE 100

64500KFLD20ZU 1 139,438đ

21 Bộ cánh yếm phải *NH193P* 64750-KTL-780ZA
HONDA WAVE 100

64750KTL780ZA 1 352,350đ
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21 Bộ cánh yếm PHAI *R263*M 64750-KTL-780ZB
HONDA WAVE 100

64750KTL780ZB 1 350,664đ

21 Bộ cánh yếm PHAI RP138P 64750-KTL-780ZC
HONDA WAVE 100

64750KTL780ZC 1 352,350đ

22 Bộ cánh yếm trái *NH193P* 64770-KTL-780ZA
HONDA WAVE 100

64770KTL780ZA 1 352,350đ

22 Bộ cánh yếm trái *R263*M 64770-KTL-780ZB
HONDA WAVE 100

64770KTL780ZB 1 348,978đ

22 Bộ cánh yếm trái *RP138M* 64770-KTL-780ZC
HONDA WAVE 100

64770KTL780ZC 1 352,350đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng WAVE · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-catalogue-op-ong-chinh-khung-yem-xe-truoc-1-honda-w
ave-a-wave-a-wave-zx-wave-rsv-wave-alpha-wave-rs-wave-s-wave-100s-nhap--EPCDOV0005173
để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 28 CATALOGUE ỐP ỐNG CHÍNH KHUNG / YẾM XE
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